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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM 

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ 

 

Số: 09/TB-IEC-TSLKQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2019 

THÔNG BÁO  
Danh sách thí sinh đăng ký hệ Đại học chính quy chương trình đào tạo với nước ngoài 

tính đến ngày 19 tháng 05 năm 2019  

và hướng dẫn hoàn thành phí ghi danh xác nhận nhập học 

Căn cứ kết quả đăng ký online và hồ sơ đợt 1 của thí sinh tính đến ngày 19/05/2019. 

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh 

thông báo danh sách thí sinh đăng ký hệ đại học chính quy chương trình đào tạo với nước 

ngoài đợt 01, năm 2019 cụ thể như sau: 

1. Mã ký hiệu ngành: 

Mã hồ sơ có ký hiệu: PL : Ngành Quản lý Cảng và Logistics - Liên kết Hàn Quốc 

    CE : Ngành Kỹ thuật Xây dựng - Liên kết Mỹ 

    ME : Ngành Kỹ thuật Cơ khí - Liên kết Mỹ 

    EE : Ngành kỹ thuật Điện - Liên kết Mỹ 

2. Danh sách thí sinh đăng ký đến ngày 19/05/2019. 

Mã hồ sơ Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Tỉnh Địa chỉ liên hệ 

01-2019/PL Nguyễn Hùng Sơn Nam 2001 
Thanh 

Hóa 

Trường THPT Đào Duy 

Từ 

02-2019/EE Đỗ Thị Thanh Hiền Nữ 2000 TP HCM THPT Tây Thạnh 

03-2019/PL Võ Lê Cẩm Phương Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT chuyên Lê 

Khiết 

04-2019/PL Nguyễn Khánh Linh Nữ 2001 Hà Tình Trường THPT Đồng Lộc  

05-2019/PL Trần Quốc Nhật Minh Nam 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Trường THPT Đinh Tiên 

Hoàng 

06-2019/PL Võ Tường Vy Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Lê Quý 

Đôn 

07-2019/PL Từ Nhật Nam Nam 2001 Nghệ An 
Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 

08-2019/ME Dương Vĩ Khang  Nam 2000 TP HCM THPT Chi Lăng 

09-2019/PL 
Nguyễn Thị Phương 

Diệu 
Nữ 2001 Tây Ninh 

Trường THPT Ngô Gia 

Tự 
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10-2019/PL Nguyễn Minh Thư Nữ 2001 
Hải 

Dương 

Trường THPT Cẩm 

Giàng 

11-2019/PL Võ Lê Huyền Trân Nữ 2001 
Quảng 

Nam 

Trường THPT Chuyên 

Lê Thánh Tông 

12-2019/PL 
Lương Nguyễn Thảo 

Linh 
Nữ 2001 

Quảng 

Nam 

Trường THPT chuyên Lê 

Thánh Tông 

13-2019/PL Trần Thị Thu Ngân Nữ 2001 TP HCM THTH ĐH Sư Phạm  

14-2019/PL Mai Trần Hoàng Phúc Nam 2001 TP HCM THPT Gia Định 

15-2019/PL Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 2001 Bình Định Trường THPT Tây Sơn 

16-2019/PL Trần Lâm Sơn Ngọc Nữ 2001 Đồng Nai THPT Ngô Quyền 

17-2019/PL Bùi Lại Huỳnh Nhật Nam 2001 
Bình 

Phước 

Trường THPT Thanh 

Hoà 

18-2019/PL Đặng Dương Hoàng Thơ Nữ 2001 
Bình 

Thuận 

THPT chuyên Trần Hưng 

Đạo 

19-2019/PL Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi Nữ 2001 TP HCM 
Trường THCS-THPT 

Ngôi Sao 

20-2019/PL Trần Thị Cẩm Giang  Nữ 2001 TP HCM 
Trường THCS-THPT 

Ngôi Sao  

21-2019/PL Phạm Diệp Linh Đan Nữ 2001 Đồng Nai Trường THPT Văn Hiến 

22-2019/PL Đinh Trung Nhật Minh Nam 2001 Sóc Trăng 
Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Thị Minh Khai 

23-2019/PL Đặng Bảo Sơn Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Thành 

Nhân 

24-2019/PL Nguyễn Trung Hậu Nam 2001 TP HCM 
Trường THCS-THPT 

Ngôi Sao 

25-2019/ME Nguyễn Duy Tân Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT DL Ngôi 

Sao 

26-2019/PL Nguyễn Hoàng Nam  Nam 2001 TP HCM 
Trường THCS -THPT 

Ngôi Sao  

27-2019/ME Lê Trần Sang Nam 2001 TP HCM THPT Ngôi Sao 

28-2019/ME Cù Phạm Xuân Nghi Nữ 2001 Cà Mau Trường THPT Hồ Thị Kỷ 

29-2019/PL Nguyễn Văn Minh Nam 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Số 1 Tư 

Nghĩa 

30-2019/PL Tăng Hồng Ngọc Nữ 2001 TP HCM THPT Mạc Đĩnh Chi 
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31-2019/PL Lê Thị Như Quỳnh Nữ 2001 
Quảng 

Bình 
Trường THPT Lệ Thủy 

32-2019/PL Lê Hải Đăng Nam 2001 
Tiền 

Giang 

Trường THPT Nguyễn 

Văn Côn 

33-2019/CE Đào Nguyễn Thanh Bình Nữ 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 
THPT Đinh Tiên Hoàng 

34-2019/ME Lê Tấn Đạt Nam 2001 TP HCM 
Trường THCS-THPT 

Ngôi Sao 

35-2019/PL Nguyễn Ngọc Phúc Nam 2001 
Đồng 

Tháp 

Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Quang Diêu 

36-2019/PL Đào Văn Nam Nam 2001 Đồng Nai Trường THPT Trấn Biên  

37-2019/PL Vũ Xuân Kiên Nam 2001 
Bình 

Phước 
THPT Thanh Hoà 

38-2019/PL Phạm Thị Minh Thuận Nữ 2001 Phú Yên THPT Nguyễn Huệ 

39-2019/PL Võ Văn Hoàng Nam 2001 
Bình 

Phước 
Trường Petrus Ký  

40-2019/EE Lê Hiển Nam 2001 Cần Thơ Trường THPT An Khánh  

41-2019/PL Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 2001 
Đồng 

Tháp 

Trường THPT Trường 

Xuân 

42-2019/PL Phan Thi My Linh Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 
THPT số 2 Đức Phổ 

43-2019/PL Lê Nhựt Duy Nam 2001 Đồng Nai THPT Giồng Ông Tố 

44-2019/PL Trần Nhật Tú Nam 2001 
Khánh 

Hòa 

Trường PT Hermann 

Gmeiner 

45-2019/CE Lâm Quang Thịnh Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 

46-2019/PL 
Nguyễn Ngọc Phương 

Thảo 
Nữ 2001 Đồng Nai 

Trường THPT chuyên 

Lương Thế Vinh  

47-2019/CE Nguyễn Thị Thu Tiền Nữ 2001 TP HCM THPT Ngôi Sao  

48-2019/PL Hà Nguyễn Hoàng Phúc Nữ 1995 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Khuyến 

49-2019/PL Bùi Thanh Uyên Nữ 2001 Đồng Nai Trường THPT Trấn Biên 

50-2019/PL Nguyễn Quốc Thái Nam 2001 Hải Phòng 
Trường THPT Chuyên 

Trần Phú 

51-2019/ME Nguyễn Quang Long Nam 2001  THPT Nguyễn Thái Học 
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52-2019/PL Hồ Xuân Phát Nam 2001 Cần Thơ 
Trường THPT Thực 

Hành Sư Phạm 

53-2019/PL Trần Huy Trường Nam 2001 
Bình 

Thuận 

Trường THPT Hàm 

Thuận Nam 

54-2019/PL Võ Thị Ngọc Trang Nữ 2001 
Quảng 

Bình 
THPT Lệ Thủy 

55-2019/PL Trần Hoàng Kim Nam 2001  Thpt chuyên Lê Quý Đôn  

56-2019/PL Nguyễn Thị Thu Tiền Nữ 2001 TP HCM THPT Ngôi Sao 

57-2019/PL Cao Quốc Phong Nam 2001 
Quảng 

Ngãi 
THPT Chuyên Lê Khiết  

58-2019/PL Lê Nhất Hạnh Nữ 2001 Vĩnh Long 
THPT Chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

59-2019/PL Ngô Khánh Linh Nữ 2001 TP HCM 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

60-2019/PL Huỳnh Uyển My Nữ 2001 TP HCM 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

61-2019/PL Trần Đình Việt Hùng Nam 2001 TP HCM 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

62-2019/PL Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 2001 TP HCM 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

63-2019/PL Phạm Ngọc Thiện Nam 2000 Gia Lai 
THPT Chuyên Hùng 

Vương 

64-2019/PL Trần Hoàng Hải Yến Nữ 2001 TP HCM 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

65-2019/PL Mai Văn Quyền Nam 2001 TP HCM 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

66-2019/PL Trà Ngọc Thức Nam 2001 TP HCM  

67-2019/PL Đoàn Huỳnh Như Sao Nữ 2001 An Giang THPT Trần Văn Thành 

68-2019/PL Phạm Thị Thanh Thảo Nữ 2001 Đồng Nai THPT Trấn Biên 

69-2019/PL 
Trương Trịnh Trang 

Nhung 
Nữ 2001 Đồng Nai THPT Lê Hồng Phong 

70-2019/PL Lưu Ngọc Bảo Trâm Nữ 2001 Đồng Nai Trường THPT Trấn Biên 

71-2019/PL Nguyễn Đình Phát Nam 2001 TP HCM THPT Gia Định 

72-2019/PL Lê Nguyễn Mai Hương  Nữ 2001 Vĩnh Long 
Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm  
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73-2019/PL Nguyễn Thị Như Ý Nữ 2001 
Tiền 

Giang 
THPT Cái Bè 

74-2019/PL Hoàng Khánh Linh Nữ 2001 TP HCM 
Trường THCS - THPT 

Hoa Sen  

75-2019/PL Lưu Thị An Sang Nữ 2001 Long An 
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Thọ 

76-2019/PL Phạm Đình Hạ Vy Nữ 2001 Đồng Nai 
Trường THPT Lê Hồng 

Phong 

77-2019/PL Bùi Anh Thư Nữ 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn 

78-2019/PL Phạm Ngọc Mai Ngân Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Mạc Đĩnh 

Chi 

79-2019/ME Lê Huỳnh Phương Nam 2001 Bình Định 
Trường THPT số 2 Tuy 

Phước 

80-2019/CE Nguyễn Quang Huy Nam 2001 
Quảng 

Bình 

Trường THPT Lê Hồng 

Phong 

81-2019/CE Phạm Cao Hoàng Việt Nam 2001 
Bình 

Thạnh 
THPT Trưng Vương 

82-2019/PL 
Phan Nguyễn Hoàng 

Trang 
Nữ 2001 Gò Vấp THPT Trần Hưng Đạo  

83-2019/PL 
Nguyễn Đình Quyền 

Linh 
Nam 2001 

Bình 

Phước 

Trường THPT Phước 

Bình 

84-2019/PL Đỗ Xuân Phương Nữ 2001 Vĩnh Long 
Trường THPT Chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm  

85-2019/PL Nguyễn Hoàng Vui Nam 2001 Cần Thơ 
THCS và THPT Thới 

Thuận 

86-2019/PL Huỳnh Đặng Bảo Trân Nữ 2001 TP HCM 
Trung tâm GDTX-

GDNN Quận 1 

87-2019/PL Nguyễn Sỹ Đang Nam 2001 
Quảng 

Ngãi 
Trường THPT Ba Gia 

88-2019/PL Trần Ngô Mỹ Ngọc Nữ 2001 Vĩnh Long 
Trường THPT chuyên 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

89-2019/PL Phạm Ngọc Anh Thư Nữ 2000 TP HCM Trường THPT Đa Phước 

90-2019/PL Võ Hữu Thịnh Nam 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

THPT Chuyên Lê Quý 

Đôn 
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91-2019/CE Dương Thế Nhân Nam 2001 
Bình 

Thuận 

Trường THPT Phan Chu 

Trinh 

92-2019/PL Huỳnh Ngọc Thanh Nữ 2001 Đà Nẵng 
Trường THPT Ngũ Hành 

Sơn 

93-2019/PL Trần Văn Thiện Nam 2001 Đắk Lắk THPT Trần Quang Khải 

94-2019/PL Đỗ Thuỳ Trinh Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 
THPT chuyên Lê khiết  

95-2019/CE Hoàng Tiến An Nam 2001 Bình Định Thường thpt số 1 an nhơn  

96-2019/PL Văn Thị Ngọc Hiền Nữ 2001 
Tiền 

Giang 

Trường THPT Thủ Khoa 

Huân 

97-2019/PL Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Trường THPT Nguyễn 

Du 

98-2019/PL Nguyễn Thị Mỹ Yến Nữ 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Trường THPT Nguyễn 

Du 

99-2019/PL Trần Đoàn Hương Giang Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Thượng Hiền 

100-2019/PL Nguyễn Văn Dân Nam 2001 Bình Định 
Trường THPT Số 3 Phù 

Cát 

101-2019/PL Mai Thị Vân Oanh Nữ 2001 
Quảng 

Bình 

Trường THPT Lê Hồng 

Phong  

102-2019/PL Lê Thị Cẩm Vân Nữ 2001 
Tiền 

Giang 

Trường THPT Phan Việt 

Thống  

103-2019/PL Nguyễn Minh Nghĩa Nam 2001 
Tiền 

Giang 
THPT Thủ Khoa Huân 

104-2019/PL Nguyễn Hoàng Khang Nam 2001 
Tiền 

Giang 
THPT Lưu Tấn Phát  

105-2019/EE Nguyễn Quốc Ninh Nam 2001 Bình Định 
Trường THPT Số 3 Phù 

Cát  

106-2019/PL Cao Thị Cẩm Tú Nữ 2001 
Tiền 

Giang 

Trường THPT Phan Việt 

Thống 

107-2019/PL Phạm Thị Thùy Dương Nữ 2001 
Tiền 

Giang 

Trường THPT Phan Việt 

Thống 

108-2019/P8 Phan Thị Mỹ Duyên Nữ 2001 TP HCM Trường THPT Tân Bình 

109-2019/PL Nguyễn Thị Bích Trâm Nữ 2001 
Bình 

Thuận 

Trường THPT Quang 

Trung 



7 

110-2019/PL Đặng Việt Tiến Nam 2001 Cần Thơ 
Trường THPT chuyên Lý 

Tự Trọng 

111-2019/PL Lê Võ Bảo Trân Nữ 2001 Bình Định 
Trường THPT Ngô Lê 

Tân 

112-2019/PL Đỗ Thùy Trinh Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 
THPT chuyên Lê Khiết 

113-2019/PL Nguyễn Phương Uyên Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Phan 

Đăng Lưu 

114-2019/PL Đặng Thị Ngọc Cẫm Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Trần 

Quang Diệu 

115-2019/PL Kim Chu Linh Ngọc Nữ 2001 Vĩnh Phúc THPT Chuyên Vĩnh Phúc 

116-2019/EE Nguyễn Quốc Ninh Nam 2001 Bình Định 
Trường THPT số 3 Phù 

Cát  

117-2019/PL Trịnh Thị Thu Hoài Nữ 2001 
Bình 

Phước 
THPT Đa Kia 

118-2019/PL Nguyễn Bích Thoa Nữ 2001 Bình Định 
Trường THPT Số 2 Phù 

Cát 

119-2019/PL Lê Khôi Nguyên Nam 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Trần 

Quang Diệu 

120-2019/PL Nguyễn Diệu Linh Nữ 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 
Trường THPT Vũng Tàu 

121-2019/PL 
Phạm Nguyễn Nhật 

Minh 
Nam 2001 Đồng Nai 

Trường THPT An dương 

Vương 

122-2019/PL Đỗ Thị Thuỳ Trang Nữ 2001 
Tiền 

Giang 

Trường THCS-THPT 

Long Bình 

123-2019/PL Trương Thị Thùy Nữ Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 
THPT Mộ Đức Hai 

124-2019/EE Bùi Duy Khánh Nam 2001 
Tiền 

Giang 
Trường THPT Long Bình 

125-2019/PL Nguyễn Lê Gia Tuấn Nam 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Trần Quốc 

Tuấn  

126-2019/PL Nguyễn Ngọc Khải Nam 2001 TP HCM THPT Đa Phước 

127-2019/PL Phạm Huy Hoàng Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Tất Thảnh 

128-2019/ME Trương Minh Quang Nam 2001 TP HCM Trường THCS THPT 
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Ngôi Sao 

129-2019/PL Tạ Tôn Lê My Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Trần Quốc 

Tuấn 

130-2019/PL Trương Ngọc Châu Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 

131-2019/PL Nguyễn Phúc Thiện Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Cảnh 

132-2019/PL Nguyễn Tuấn Hùng Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Võ Thị 

Sáu 

133-2019/PL Nguyễn Quang Thanh Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Võ Thị 

Sáu  

134-2019/PL Trần Huỳnh Thu Trang Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Võ Thị 

Sáu 

135-2019/PL Lữ Thị Hiệu Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Trần 

Quang Diệu 

136-2019/PL Trần Văn Đức  Nam 2001 Nghệ An  

137-2019/PL Ngô Thị Phương Thúy Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Trần 

Quang Diệu 

138-2019/PL Trần Hữu Khánh Nhật Nam 2001 
Bình 

Dương 
THPT An Mỹ 

139-2019/PL Nguyễn Hữu Phước Nam 2001 Bình Định 
Trường THPT Trần Cao 

Vân 

140-2019/PL Vũ Thành Công Nam 2001 TP HCM 
THPT Nguyễn Thượng 

Hiền 

141-2019/PL Nguyễn Lê Huỳnh Như Nữ 2001 
Tiền 

Giang 
THPT Cái Bè 

142-2019/PL Trần Thụy Minh Trúc Nữ 2001 TP HCM THPT Hoàng Hoa Thám 

143-2019/PL Lê Ngọc Yến Duyên Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Khuyến 

144-2019/PL Tô Như Quỳnh Nữ 2001 Trà Vinh Trường THPT Duyên Hải 

145-2019/PL Phan Thị Ngọc Hà Nữ 2001 Gia Lai 
Trường THPT Nguyễn 

Thái Học 

146-2019/PL Hồ Mỹ Hạnh  Nữ 2001 Phú Yên Trường THPT Lê Lợi 

147-2019/PL Nguyễn Thị Hồng Tâm Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT số 2 Đức 

Phổ 
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148-2019/CE Mai Vũ Bảo Nam 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT số 1 đức 

phổ  

149-2019/PL Trần Thị Thu Vân Nữ 2001 Vĩnh Long 
THPT chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm  

150-2019/PL Lương Thanh Sơn Nam 2001 Vĩnh Long THPT Lưu Văn Liệt 

151-2019/PL Đoàn Thị Phương Linh Nữ 2001 Hưng Yên Trường THPT Tiên Lữ 

152-2019/PL Nguyễn Thị Cẩm Bình  Nữ 2001 
Bình 

Phước 

Trường THPT Phước 

Bình 

153-2019/PL Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 2001 
Đồng 

Tháp 

Trường THPT Lai Vung 

1 

154-2019/PL Nnguyễn Hoàng Khang Nam 2001 
Tiền 

Giang 

Trường THPT Luu Tấn 

Phát  

155-2019/PL Nguyễn Thị Cẩm Vân Nữ 2001 Hà Tĩnh Trường THPT Đức Thọ 

156-2019/PL Hoàng Thế Tụ Nam 2001 Hải Phòng 
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm  

157-2019/PL Phạm Thị Thảo My Nữ 2001 TP HCM 
Trường THCS-THPT 

Hoa Sen  

158-2019/PL Trương Thị Anh Thư Nữ 2001 Trà Vinh 
Trường THPT Cầu 

Ngang B 

159-2019/PL Tạ Phạm Thu Dung  Nữ 2001 Đồng Nai 
Trường THPT Tôn Đức 

Thắng 

160-2019/PL Cao Phát Đạt Nam 2001 
Bình 

Phước 

Trường THPT Phước 

Bình  

161-2019/PL Nguyễn Thị Hoài Thi Nữ 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Trường THPT Nguyễn 

Trãi 

162-2019/PL Nguyễn Duy Thức Nam 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Lương 

Thế Vinh  

163-2019/PL Nguyễn Trường Sơn Nam 2001 
Đồng 

Tháp 
THPT Thanh Bình 2  

164-2019/CE Đỗ Trung Kiên Nam 2001 
Ninh 

Thuận 

Trường THPT Nguyễn 

Trãi 

165-2019/PL Dương Thị Hồng Thắm  Nữ 2001 Đồng Nai 
Trường THPT Tôn Đức 

Thắng  

166-2019/PL Võ Hồ Đại Nghĩa  Nam 2001 Hậu Giang Trường THPT Vị Thủy 

167-2019/PL Phan Mai Quỳnh Nữ 2001 Phú Yên Trường THPT Lê Trung 
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Kiên 

168-2019/PL Nguyễn Thuý Vy Nữ 2001 TP HCM THPT Trung Phú 

169-2019/PL Võ Hưng Tường Nữ 2001 Long An Trường THPT Tân An 

170-2019/PL Nguyễn Ngọc Nữ Nữ 2001 Đồng Nai THPT Long thành 

171-2019/PL Ngô Tường Vân Nữ 2001 
Khánh 

Hòa 

Trường THPT Huỳnh 

Thúc Kháng 

172-2019/PL Mai Hoài Nhân Nam 2001 
Tiền 

Giang 
Trường Thủ Khoa Huân  

173-2019/PL Phạm Đình Doanh Nam 2001 TP HCM THPT Lê Quý Đôn  

174-2019/PL Nguyễn Ngọc Trang Đài Nữ 2001 Bình Định 
Trường THPT chuyên Lê 

Quý Đôn 

175-2019/PL Nguyễn Chí Công Nam 2001 Hậu Giang 
Trường THPT Lê Hồng 

Phong  

176-2019/PL Đoàn Thị Bảo Ngọc Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 
THPT chuyên Lê Khiết 

177-2019/PL Vũ Thị Linh Châu Nữ 2001 Đồng Nai THPT Nguyễn Trãi  

178-2019/PL Phạm Vũ Anh Nam 2001 Hải Phòng 
Trường THPT Ngô 

Quyền 

179-2019/CE Nguyễn Duy Hoài Nam 2001 
Ninh 

Thuận 

Trường THPT Nguyễn 

Trãi 

180-2019/PL Phạm Thị Hiền Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Dân tộc 

nội trú tỉnh Quảng Ngãi 

181-2019/PL Nguyễn Thị Minh Ánh Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Chí Thanh 

182-2019/PL Trần Thị Kim Phúc Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Phạm Văn 

Đồng 

183-2019/PL Phan Thị Thùy Trinh Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Trần 

Quang Diệu 

184-2019/PL Đặng Thái An Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Huân 

185-2019/PL Nguyễn Minh Chiến Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Khuyến 

186-2019/CE 
Nguyễn Hoàng Đình 

Minh Nhật 
Nam 2001 

Ninh 

Thuận 

Trường THPT Nguyễn 

Trãi 

187-2019/CE Võ Hoài Nam 2001 Ninh THPT Nguyễn Trãi 
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Thuận 

188-2019/PL Lê Kiều Đoan Trang Nữ 2001 TP HCM THPT Đào Sơn Tây 

189-2019/PL Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 2001 Đồng Nai THPT Tôn Đức Thắng 

190-2019/PL Trần Ngọc Phương Anh Nữ 2001 Đồng Nai THPT Tôn Đức Thắng  

191-2019/PL Đoàn Thị Châu Nghi  Nữ 2001 Đồng Nai THPT Tôn Đức Thắng  

192-2019/PL Đặng Huỳnh Xuân Nhi Nữ 2000 Vĩnh Long 
THPT chuyên Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

193-2019/PL Phạm Minh Sĩ Nam 2001 Bình Định Trường THPT An Lão 

194-2019/PL Huỳnh Văn Dương Nam 2001 
Bình 

Thuận 
THPT Hàm Thuận Bắc 

195-2019/PL Nguyễn Anh Khoa Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Nguyễn 

Tất Thành 

196-2019/CE Trương Quang Phúc Nam 2001 
Quảng 

Bình 
THPT Lê Hồng Phong 

197-2019/ME Phan Vương Khải Tâm Nam 2001 
Thừa 

Thiên Huế 
THPT Hai Bà Trưng 

198-2019/PL 
Cao Nguyễn Phương 

Uyên  
Nữ 2001 Kon Tum 

Trường THPT Nguyễn 

Du 

199-2019/PL Nguyễn Thế Vĩ Nam 2001 Long An Trường THPT Tân An 

200-2019/PL Nguyễn Phước Huy Nam 2001 
Quảng 

Nam 
Trường THPT Quế Sơn 

201-2019/PL Huỳnh Nguyên Đình Nữ 2001 Long An 
Trường THPT Nguyễn 

Hữu Thọ 

202-2019/PL Võ Ngọc Như Quỳnh Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Trần Văn 

Giàu 

203-2019/PL Phạm Minh Sĩ Nam 2001 Bình Định Trường THPT An Lão 

204-2019/ME Đinh Thanh Nhã Nam 2001 Phú Yên 
Trường THPT Phạm Văn 

Đồng 

205-2019/ME Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 2001 TP HCM Trường THPT Tân Bình 

206-2019/PL Mai Thị Thu Hương Nữ 2001 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Trường THPT Nguyễn 

Trãi 

207-2019/PL Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 2001 TP HCM 
Trường THPT Trần Văn 

Giàu 

208-2019/PL Nguyễn Việt Hải Duy Nam 2001 Long An THPT Tân An 
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209-2019/PL Châu Ngọc Trâm Nữ 2001 Cà Mau Trường THPT Hồ Thị Kỷ 

210-2019/PL Đỗ Thị Ngọc Trân Nữ 2001 Phú Yên 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Linh  

211-2019/PL Nguyễn Thượng Vân Nữ 2001 Bình Định THPT số 1 Tuy Phước 

212-2019/PL Đặng Việt Thắng Nam 2001 Vũng Tàu Trường THPT Vũng Tàu 

213-2019/PL Nguyễn Thị Diễm Ny Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT trần kỳ 

phong 

215-2019/PL Phạm Hồng Dương Nam 2001 TP HCM 
Trường Phổ Thông Song 

Ngữ Quốc Tế 

216-2019/PL Dương Bùi Quốc Huy Nam 2001 Đồng Nai THPT Tôn Đức Thắng 

217-2019/PL Trần Thị Cẩm Ly Nữ 2001 
Quảng 

Ngãi 

Trường THPT Võ 

Nguyên Giáp 

218-2019/PL Từ Anh Vin Nam 2001 Bình Định 
Trường THPT Số 1 Tuy 

Phước 

219-2019/PL Lê Thị Vân Anh Nữ 2001 Kon Tum THPT Nguyễn Du 

220-2019/EE Huỳnh Thanh Phong Nam 2001 
Bình 

Thuận 

Trường THPT Lương 

Thế Vinh 

221-2019/PL Đào Quang Hiếu  Nam 2001 Lâm Đồng 
Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc 

222-2019/PL Lương Phúc Thảo Vy Nữ 2001 Bến Tre 
Trường THPT Trần Văn 

Kiết 

223-2019/PL Trần Đức Hoàng Nam 2001 Phú Yên 
Trường THPT Lê Trung 

Kiên 

224-2019/ME Huỳnh Thiện Luân Nam 2001 
Bình 

Thuận 
THPT Tăng Bạt Hổ 

225-2019/PL Lâm Thị Quyền Nữ 2001 Bình Định 
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

226-2019/PL Trần Thị Hà Nữ 2001 Gia Lai 
Trường THPT Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

227-2019/PL Bùi Thị Biên Nữ 2001 Lia Lai 
Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc 

228-2019/PL Phan Thị Tường An Nữ 2001 Lâm Đồng 
Trường THPT Chuyên 

Tiền Giang 

229-2019/PL Nguyễn Minh Quân Nam 2001 
Tiền 

Giang 

Trường THPT Lương 

Thế Vinh 
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230-2019/PL Nguyễn Hữu Tuấn Nam 2001 
Bình 

Thuận 

Trường THPT Nguyễn 

Trường Tộ 

231-2019/PL Lâm Triệu Mẫn  Nữ 2001 Lâm Đồng 
Trường THPT Chuyên 

Bảo Lộc  

232-2019/PL Hồ Đăng Khánh Nam 2001 TP HCM 
Trường THPT Trần Văn 

Giàu  

233-2019/PL Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 2001 TP HCM THPT Trần Văn Giàu 

234-2019/PL Nguyễn Thị Hạ Ngân Nữ 2001 
Quảng 

Nam 

Trường THPT Đỗ Đăng 

Tuyển 

235-2019/PL Trần Nam Hưng Nam 2001 TP HCM 
Trường THCS THPT 

Nguyễn Khuyến 

236-2019/PL 
Nguyễn Thị Thanh 

Phụng 
Nữ 2000 Bình Định 

Trường THPT Trưng 

Vương 

237-2019/ME Bùi Hồng Thiện Nam 2001 
Quảng 

Ngãi 
Trường THPT Sơn Mỹ 

238-2019/PL Nguyễn Thị Ái Thương Nữ 2001 Đắk Lắk 
Trường THPT Ngô Gia 

Tự 

239-2019/PL Trần Tiến Anh Nam 2001 Nam Định 
Trường TH, THCS, 

THPT Trương Vĩnh Ký 

240-2019/PL Nguyễn Văn Ngọc Nam 2001 Quảng Trị 
Trường THCS & THPT 

Bến Quan 

241-2019/PL Nguyễn Quốc Hưng Nam 2001 
TP. Cần 

Thơ 

Trường THPT Nguyễn 

Việt Hồng 

242-2019/EE Đặng Thế Hưởng Nam 1999 TP.HCM 
Trường THPT Lê Hoàng 

Chiếu 

243-2019/PL Võ Tuệ Mẫn Nữ 2001 
Khánh 

Hòa 

Trường THPT Phan Bội 

Châu 

244-2019/PL Nguyễn Thị Ải Thương Nữ 2001 Đắk Lắk 
Trường THPT Ngô Gia 

Tự 

245-2019/CE Trần Thị Mỹ Ngân Nữ 2001 Phú Yên 
Trường THPT Nguyễn 

Văn Linh  

246-2019/PL Nguyễn Xuân Minh Nam 2001 Vũng Tàu 
Trường chuyên Lê Quí 

Đôn 

247-2019/PL Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 2001 Long An Trường THPT Tân Hưng 

248-2019/PL Bùi Ngọc Kỳ Duyên  Nữ 2001 Đồng Nai Trường THPT Tôn Đức 
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Thắng  

249-2019/ME Đỗ Đăng Khoa  Nam 2001 Đồng Nai 
Trường THPT Tôn Đức 

Thắng  

250-2019/PL Vũ Hà My  Nữ 2001 Hải Phòng 
Trường THPT Chuyên 

Trần Phú 

251-2019/PL Nguyễn Thị Bích Diễm Nữ 2001 Bình Định 
Trường THPT Lý Tự 

Trọng 

252-2019/PL Trần Huỳnh Tố Nhi Nữ 2001 
Tiền 

Giang 

Trường Phổ Thông Năng 

Khiếu - ĐHQG - TP. Hồ 

Chí Minh 

253-2019/PL Trần Tiến Danh Nam 2001 
Bình 

Phước. 

Trường THPT chuyên 

Quang Trung 

254-2019/EE Nguyễn Nhựt Duy Nam 2001 Vĩnh Long 
THPT NGUYỄN HIẾU 

TỰ 

255-2019/PL Võ Tuệ Mẫn Nữ 2001 
Khánh 

Hòa 

Trường THPT Phan Bội 

Châu 

256-2019/PL Nguyễn Xuân Đồng  Nam 2001 
Bình 

Thuận 

Trường THPT Nguyễn 

Văn Linh  

257-2019/PL Lê Thanh Trúc Nữ 2001 
Bình 

Dương 

Trường THPT Nguyễn 

Thái Bình 

258-2019/ME Nguyễn Hoàng Phú Nam 2001 Vĩnh Long THPT Trần Đại Nghĩa 

259-2019/PL 
Nguyễn Ngọc Phương 

Dung 
Nữ 2001 Cần Thơ THPT Bùi Hữu Nghĩa 

260-2019/PL Từ Anh Vin Nam 2001 Bình Định THPT Số 1 Tuy Phước 

261-2019/PL Lê Hoàng Thoại Nam 2001 
Đồng 

Tháp 

Trường THPT Thành Phố 

Cao Lãnh 

262-2019/PL Võ Thị Hoàng Anh Nữ 2019 Đồng Nai 
Trường THPT Nguyễn 

Khuyến, TP.HCM 

263-2019/PL Phạm Hoài Ngọc  Nữ 2001 
Đồng 

Tháp 

Trường THPT Thành phố 

Cao Lãnh  

264-2019/PL Nguyễn Công Hoài Nam Nam 2001 TP.HCM 
Trường tư thục Nguyễn 

Khuyến cơ sở 4  

265-2019/CE 
Nguyễn Hoàng Anh 

Tuấn 
Nam 2001 

Bình 

Thuận 

Trường THPT Nguyễn 

Văn Linh 

266-2019/PL 
Nguyễn Phương Hoàng 

Thy 
Nữ 2001 

Khánh 

Hòa 
THPT Hoàng Văn Thụ 
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267-2019/PL Uông Sĩ Vinh  Nam 2001 Long An 
Trường THCS-THPT 

Nguyễn Khuyến 

268-2019/PL Ngô Thị Tiên Nữ 2001 Phú Yên THPT Nguyễn Văn Linh 

269-2019/PL Đặng Thị Ngọc Châu Nữ 1998 Phú Yên THPT Lê Trung Kiên 

270-2019/PL 
Nguyễn Thị Thanh 

Phụng 
Nữ 2000 Bình Định THPT Trưng Vương 

271-2019/PL Nguyễn Thanh Hiển  Nam 2001 Lâm Đồng THPT Trần Phú  

272-2019/PL Nguyễn Hải Phong Nam 2001 Đông Nai 
Phổ thông Thực hành Sư 

Phạm 

273-2019/PL Nguyễn Thị Thanh Xuân Nữ 2001 Tây Ninh THPT Lý Thường Kiệt 

274-2019/PL Nguyễn Đình Mai Thy Nữ 2000 HCM THPT Võ Thị Sáu 

275-2019/PL Nguyễn Tấn Lộc Nam 2001 
Đồng 

Tháp 
THPT Tháp Mười 

276-2019/PL Trần Thị Bảo Châu Nữ 2001 Cần Thơ THPT Thốt Nốt 

277-2019/PL Lê Thuỵ Trúc Ly Nữ 2001 TPHCM 
Trung học Thực hành Sài 

Gòn 

278-2019/PL Huỳnh Thị Lan Anh Nữ 2001 Long An THPT Đức Hòa 

279-2019/PL Nguyễn Thị Thanh Nữ 2001 Kon Tum THPT Trần Quốc Tuấn 

280-2019/ME Khương Gia Vỹ Nam 2001  Vũng Tàu THPT Trần Nguyên Hãn 

281-2019/PL Nguyễn Lê Kim Hoa Nữ 1999 TPHCM THPT Trần Khai Nguyên 

282-2019/ME Lưu Anh Tuấn Nam 2001 Đồng Nai THPT Lê Hồng Phong 

283-2019/PL Trương Ngọc Thuận Nam 2001 Long An THPT Đức Hòa 

3. Hướng dẫn đóng phí ghi danh để xác nhận nhập học: 

- Để xác nhận nhập học chương trình, thí sinh đóng phí ghi danh 5 triệu đồng, thời 

hạn muộn nhất để đóng phí ghi danh: trước 16h30 ngày 31/05/2019, nhà trường sẽ ưu tiên 

suất học cho các thí sinh hoàn thành phí ghi danh sớm; 

- Nộp phí ghi danh theo 1 trong 2 hình thức sau: 

+ Hình thức 1: Đóng trực tiếp tại Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH 

GTVT TP.HCM (Địa chỉ: Phòng C209, Dãy nhà C, Cơ sở chính - Số 2 Đường Võ Oanh, 

Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.) 

+ Hình thức 2: Chuyển khoản đến: 

Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế 

Số tài khoản: 171379029     Ngân hàng: ACB - PGD Văn Thánh, TP. Hồ Chí Minh 

Ghi rõ nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh - Mã hồ sơ - Phí ghi danh 2019 
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Ghi chú:   

- Danh sách thí sinh đã đóng ghi danh sẽ được công bố sau ngày 31/5/2019. 

- Phí ghi danh sẽ được trừ vào học phí học kỳ đầu tiên cho thí sinh; 

- Hoàn trả phí ghi danh nếu thí sinh không đạt tốt nghiệp THPT và điểm trung bình 

lớp 12 < 6.5;  

- Không hoàn trả phí ghi danh cho thí sinh bỏ học; 

- Sau khi đóng phí ghi danh, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và bổ sung hồ 

sơ về cho trường. Thời gian nhập học và đóng học phí dự kiến vào cuối tháng 7, đầu tháng 

8/2019, chi tiết sẽ thông báo cụ thể sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

 

Chi tiết liên hệ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Viện Đào tạo và Hợp tác quốc 

tế, Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028.3512.0766          

Hotline: 0906.681.588 - Tư vấn hồ sơ. 

Email: iec@ut.edu.vn                  

Website: http://iec.ut.edu.vn/lkqt/  

   http://duhoclogistics.com/    

   http://duhocvietmy.com/ 

Fanpage:  https://www.facebook.com/IEC.GTVT/ 

Nơi nhận:  

- Website trường (đ/t); 

- Website Viện (đ/t); 

- Các phòng thuộc Viện IEC (p/h); 

- Thí sinh (t/t); 

- Lưu: HC, TS. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Tiến Thủy 
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